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Câu 1: (3,5 điểm)
Trình bày khái niệm và các yêu cầu cơ bản đối với khí cụ điện?
Câu 2: (3,5 điểm)
Nêu khái niệm rơ le nhiệt? Trình bày cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của thanh lưỡng kim trong rơ le nhiệt? Tại sao rơ le nhiệt không được dùng bảo vệ ngắn mạch? 
Câu 3: (3,0 điểm) 
Xem hình 1. Hãy cho biết tên và giải thích các thông số kỹ thuật của khí cụ điện?
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	Khái niệm: Khí cụ điện là các thiết bị điện dùng để đóng, cắt, bảo vệ và khống chế điều khiển các phần tử của hệ thống điện và mạng điện
	0,75

	
	
	Các yêu cầu cơ bản
· Khí cụ điện phải đảm bảo sử dụng lâu dài với các thông số kỹ thuật định mức. 
· Khí cụ điện phải ổn định nhiệt, ổn định lực điện động. Vật liệu sử dụng để chế tạo khí cụ điện có đặc tính cơ tốt, chịu nhiệt cao, khi có sự cố quá tải hay ngắn mạch khí điện tác động mà không hư hỏng hay biến dạng…
· Vật liệu cách điện tốt để khi xảy ra quá điện áp trong phạm vi cho phép, khí cụ điện không bị chọ thủng.
· Khí cụ điện làm việc chính xác, an toàn, gọn nhẹ, dễ gia công, rẽ tiền, dễ lắp đặt, kiểm tra, vận hành, sửa chữa....
· Ngoài ra khí cụ điện phải làm việc ổn định ở các điều kiện và môi trường yêu cầu.
	
0,5

0,5



0,5

0,5

0,75
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	3,5

	
	
	Rơ le nhiệt: là khí cụ điện dùng để bảo vệ các thiết bị điện khỏi bị quá tải. 
	0,5

	
	
	Cấu tạo thanh lưỡng kim: gồm 2 thanh (phiến) kim loại mỏng có hệ số giãn nở dài vì nhiệt khác nhau và được ghép chặt với nhau. 
	
0,75

	
	
	Nguyên tắc hoạt động của thanh lưỡng kim: 
Khi bị đốt nóng thanh lưỡng kim sẽ uốn cong về phía thanh kim loại có hệ số giãn nở nhỏ, tạo nên một lực đẩy tác động lên cơ cấu đóng ngắt tiếp điểm của rơ le. Nếu dòng điện đốt nóng nhỏ hơn dòng điện chỉnh định, lực đẩy thanh yếu chưa đủ sức tác động làm thay đổi trạng thái các tiếp điểm rơ le.
Khi thiết bị được bảo vệ bị quá tải, thanh lưỡng kim sẽ bị đốt nóng quá mức làm cho nó cong nhiều hơn, lực đẩy đủ lớn tác động mạnh lên cơ cấu đóng ngắt tiếp điểm sẽ làm thay đổi trạng thái các tiếp điểm (đóng hoặc ngắt) của rơ le nhiệt.      
	
0,75





0,75

	
	
	Rơ le nhiệt không được dùng bảo vệ ngắn mạch: Vì rơ le nhiệt không tác động tức thời theo giá trị dòng điện vì nó có quán tính nhiệt lớn, phải có thời gian để thanh lưỡng kim tăng nhiệt. 
	0,75

	3
	
	
	3,0

	
	
	· Đây là  RCCB do TRANER sản xuất, model NL18-20, dùng trong nguồn điện xoay chiều một pha.
· Dòng điện định mức là In = 20 Ampere.
· RCCB chuyển sang TRIP để ngắt các tiếp điểm khi dòng rò xuống đất vượt quá 30mA
· Điện áp làm việc lâu dài của RCCB là Ue = 230V xoay chiều.
· Thời gian ngắt dòng rò nhỏ hơn 0,1 giây
· RCCB này ngắt được dòng ngắn mạch lớn nhất  500A.
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